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ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM ĐÁP ÁN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 

 KHOA XÂY DỰNG MÔN THI: NỀN MÓNG  

 BỘ MÔN CƠ HỌC ĐẤT & NỀN MÓNG Mã môn học: FOEN330318 

  Đề số: 01. Đề gồm có 3 trang. 

  Thời gian: 90 phút 

                                                                                  Được sử dụng tài liệu giấy 

Câu 1: (1.5 điểm) 

a. Dựa vào thông tin địa chất đã cho ở bảng 1, sinh viên phân tích và xác định lớp đất yếu? 

(Trả lời được mỗi ý được 0.25 đ) (0.5đ) 

▪ Dựa vào tên gọi: Một số loại đất yếu thường gặp: Đất sét yếu, đất cát yếu, bùn, đất than bùn, đất 

bazan, đất đắp → Lớp 1 (đất đắp), Lớp 2 (Bùn) là đất yếu. 

▪ Dựa vào đánh giá định lượng có thể xác nhận lớp bùn là đất yếu như sau: 

✓ Về chỉ tiêu cơ học:  = 14.61 kN/m3
 < 17 kN/m3 

✓ Về chỉ tiêu cơ học: c = 4.4 kN/m2 < 10 kN/m2,  = 4.25o < 10o, NSPT = 1 < 4 

b. Nếu phương án móng đơn được lựa chọn, sinh viên cho biết chiều sâu chôn móng Df dự 

kiến bao nhiêu? Giải thích? (Trả lời được Df mà không giải thích được 0.25 đ) (0.5đ)     

▪ Theo mục 4.5, TCVN 9362:2012, móng phải được đặt vào lớp chịu lực tốt, ưu tiên đặt ở độ sâu 

trên mực nước ngầm để dễ dàng cho việc thi công hố móng. Theo thông tin địa chất đã cho ở 

bảng 1, và sự phân tích và xác định lớp đất yếu ở câu a thì móng đơn phải được đặt ở lớp 3 (lớp 

sét).  

▪ Theo chỉ dẫn Thiết kế nền nhà và công trình (bản chỉ dẫn cho TCXD 45:78, phiên bản trước của 

TCVN 9362:2012), độ chôn sâu của móng vào lớp chịu lực ít nhất 0.5m. Với mực nước ngầm 

cách mặt đất 2 m, để đảm bảo các yêu cầu trên thì độ chôn sâu của móng vào lớp 3 (lớp sét) là 

0.5 m → Vậy chiều sâu chôn móng Df  = 0.5 + 1 + 0.5 = 2 m. 

c. Nếu lớp bùn ở bảng 1 có chiều dày 5 m (các lớp khác có chiều dày không thay đổi và vẫn 

như bảng 1), sinh viên đề xuất giải pháp nền và móng nào phù hợp với quy mô công trình 

tương ứng? (Trả lời được mỗi ý được 0.25 đ) (0.5 đ) 

▪ Khi lớp bùn có chiều dày 5 m (các lớp khác có chiều dày không đổi và vẫn như bảng 1), khi đó 

chiều dày lớp đất yếu rất lớn. Nếu phương án móng nông vẫn được giữ thì móng bắt buộc phải 

đặt vào lớp đất tốt. Lúc này chiều sâu chôn móng tối thiểu là 0.5 + 5 + 0.5 = 6 m. Điều này là bất 

khả thi khi thi công hố móng. Do đó, giải pháp đưa ra như sau: 

✓ Nếu quy mô công trình nhỏ đến trung bình (tải trọng bé đến trung bình), phương án móng 

nông vẫn được lựa chọn, thì giải pháp gia cố nền đất yếu phải được đặt ra, tức lớp bùn phải 

được gia cố bằng các biện pháp như đệm cát hoặc trụ xi măng đất,... 
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✓ Nếu quy mô công trình lớn (tải trọng công trình lớn), phương án móng cọc phải được sử dụng. 

Phương án móng nông đặt trên nền gia cố không thể chịu được toàn bộ tải trọng thiết kế do 

vùng nền huy động để kháng lại tải quá sâu và lớp sét bên dưới cũng không đủ tốt để đảm bảo 

khả năng giảm lún cũng như đảm bảo điều kiện sức chịu tải.   

Câu 2: (4.0 điểm)  

 Một móng đơn thiết kế có kích thước Bm x Lm x Hm = 1.5 m x 2.5 m x 0.6 m chịu tác dụng của tải 

lệch tâm một phương có Ntt = 600 kN, My
tt = 60 kN.m, Hx

tt
 = 30 kN như hình 1, đặt trên nền đất như 

bảng 1. Móng đặt ở độ sâu Df  = 2.0 m; kích thước cột bc x hc = 30 cm x 40 cm. Hệ số tin cậy n = 

1.15. Biết dung trọng trung bình của đất và bê tông tb = 20 kN/m3. Trọng lượng riêng của nước w = 

10 kN/m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Mặt cắt móng đơn 

Yêu cầu: 

a. Tính toán áp lực tính toán nền RII theo TCVN 9362:2012. Biết m1 = m2 = ktc = 1. Giả sử 

các thông số địa chất ở bảng 1 là giá trị tính toán ở trạng thái giới hạn II. 

( )1 2

II II f II II II o

tc

m m
R Ab BD * c D h

k
=  +  + −   

▪ Đáy móng đặt lên lớp sét có góc II = 10.40o
 = 0.174 (rad) , xác định các hệ số A, B, D như sau:

 (0.50 đ) 

II II II II II II

0.25 cot
A 0.1935; B 1 1.7739; D 4.2168

cot cot cot
2 2 2

   
= = = + = = =

  
 + −  + −  + −

 

▪ Các thông số khác: (0.50 đ) 

✓ Ứng suất do trọng lượng bản thân đất tại đáy móng  

Df*II = 18*0.5+14.61*1+18.74*0.5 - 0 = 32.98 kN/m2
 

✓ Dung trọng của đất dưới đáy móng (do đất dưới đáy móng nằm dưới mực nước ngầm) 

II = sat - w = 19.20 – 10 = 9.2 kN/m3 

✓ Bề rộng móng b = 1.5 m,  

My
tt Hx

tt 

ℎ =450 

Lm = 2.5 m 

- 2.0 m 

H
m

 =
 0

.6
 m

 

Ntt 
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✓ Lực dính đơn vị CII = 22.7 kPa,  

✓ Vì không có hầm nền ho = 0. 

▪ Áp lực tính toán nền nền RII: (0.50 đ) 

( )

( )

1 2

II II f II II II o

tc

II

m m
R Ab BD * c D h

k

1*1
R 0.1935*1.5*9.2 1.7739*32.98 22.7*4.2168 0 156.89kPa

1

=  +  + − 

= + + − =

 

b. Kiểm tra điều kiện nền còn làm việc trong giai đoạn đàn hồi (điều kiện ổn định theo tiêu 

chuẩn TCVN 9362:2012) của móng đơn. Sinh viên có nhận xét gì về giải pháp nền móng 

đã được lựa chọn? Giải thích và đề xuất giải pháp khác (nếu có)?  (2.5 đ) 

▪ Dời lực xuống đáy móng: (0.5 đ) 

✓ Tải trọng tính toán tác động lên đáy móng 

 tt tt

d tb f m mN N D L B 600 20*2*2.5*1.5 750= +  = + =  kN 

 
tt tt tt

dy y x mM M H H 60 30*0.6 78= + = + = kNm 

✓ Tải trọng tiêu chuẩn tác động lên đáy móng 

 
tt

tc

d tb f m m

N 600
N D L B 20*2*2.5*1.5 671.74

1.15 1.15
= +  = + =  kN 

 

tt

dytc

dy

M 78
M 67.83

1.15 1.15
= = =  kNm 

▪ Tính toán áp lực dưới đáy móng (ứng với tải trọng tiêu chuẩn) với giả thuyết móng ứng xử tuyệt 

đối cứng (1.0 đ) 

 
d

tc tc

dytc

max 2

m m y

N M 671.74 6*67.83
p 222.54

L B W 2.5*1.5 2.5 *1.5
= + = + = kPa 

 
d

tc tc

dytc

min 2

m m y

N M 671.74 6*67.83
p 135.72

L B W 2.5*1.5 2.5 *1.5
= − = − =  kPa 

 
d

tc

tc

tb

m m

N 671.74
p 179.13

L B 2.5*1.5
= = = kPa 

▪ Kiểm tra điều kiện nền còn làm việc trong giai đoạn đàn hồi (điều kiện ổn định) với móng đơn 

lệch tâm một phương (0.5 đ) 

 

max II max II

tb II tb II

min min

p 1.2R p 222.54kPa 1.2R 188.27kPa

p R p 179.13kPa R 156.89kPa

p 0 p 135.72kPa 0

 =  = 
 

  =  = 
  =  

 

➔ Nền không còn làm việc trong giai đoạn đàn hồi (Nền dưới đáy móng KHÔNG đạt điều kiện 

ổn định) 
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▪ Nhận xét về kích thước móng đã thiết kế: (đưa ra phương án, không giải thích được 0.25 đ)

 (0.5 đ) 

Với kích thước móng đã chọn không đủ đảm bảo được điều kiện ổn định. Giải pháp đặt ra như 

sau: 

✓ Phương án 1: Tăng bề rộng của móng Bm = 2. Khi đó, áp lực tính toán nền sẽ tăng lên và áp 

lực dưới đáy móng sẽ giảm xuống → Đảm bảo được điều kiện ổn định 

✓ Phương án 2: Tăng chiều sâu chôn móng Df = 3.5 m. Khi đó, áp lực tính toán nền và áp lực 

dưới đáy móng cùng gia tăng nhưng vẫn đảm bảo được điều kiện ổn định. 

➔ Chọn phương án 1 là phương án tốt nhất vì việc gia tăng chiều sâu chôn móng sẽ dẫn đến 

việc thi công hố móng rất phức tạp trong điều kiện hố móng nằm dưới mực nước ngầm và 

chiều sâu đào khá lớn (3.5 m). 

Câu 3: (4.0 điểm) 

Cọc thi công bằng phương pháp ép có kích thước 300x300 mm, có chiều dài thiết kế Ltk = 14 m 

được cắm vào địa tầng có thông tin địa chất ở bảng 1. Dung trọng trung bình của đất và bê tông tb = 

20 kN/m3. Trọng lượng riêng của nước w = 10 kN/m3. Chiều sâu chôn đài móng Df = 2 m. Tải trọng 

tác động tại chân cột là Ntt = 3800 kN; Mtt
x = 180 kNm; Mtt

y = 280 kNm, Htt
x = 0 kN và Htt

y = 0 kN. 

Vật liệu sử dụng trong tính toán kết cấu đài cọc: bê tông B25 có Rb = 14.5 MPa; cốt thép sử dụng loại 

CB400V có có Rs = 350 Mpa. Cột có kích thước bc x hc = 300 x 300 mm. 

Yêu cầu: 

a. Tính sức chịu tải của cọc theo phụ lục G.3 TCVN 10304:2014 Rc,u (kN) theo chỉ số SPT. 

Biết c = cq = cf,i = 1,  fL = 1, p = 0.5.  (1.5đ) 

▪ Tính sức kháng mũi đơn vị qp (0.25 đ) 

 Mũi cọc đặt ở  lớp cát trung, thuộc nhóm đất hạt thô, hay nhóm đất rời. 

 qp = 300NP = 300* 20 = 6000 kPa 

▪ Tính sức kháng ma sát đơn vị fi (0.75 đ) 

✓ Lớp 3: Đất sét  → Nhóm đất hạt mịn, hay nhóm đất dính 

 fi = pfLcui = 0.5*1*6.25*10 = 31.25 kPa 

✓ Lớp 4: Đất cát hát nhỏ → Nhóm đất hạt thô, hay nhóm đất rời 

 fi = 3.33Ni = 3.33* 20 = 66.77 kPa 

▪ Sức chịu tải của cọc theo phụ lục G.3 TCVN 10304:2014 (0.5 đ) 

Rc,u = c(cqApqp + uc,fifili) 

 = 1*[1*0.32*6000 + 4*0.3*(1*31.25*4.5+1*66.77*9.5)] = 1469 kN 

b. Nếu móng cọc gồm 5 cọc được bố trí như hình 2. Giả định sức chịu tải thiết kế của cọc là Rc,d 

= Rc,u min/ 1.4, với sức chịu tải cọc bé nhất Rc,u min được lấy kết quả của câu a. Tính toán và 
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±0.000

-2.000

N
tt

My
tt

kiểm tra điều kiện phản lực đầu cọc. Biết các hệ số  n =  o = 1.15. Bỏ qua ảnh hưởng nhóm 

cọc.  (1.5đ) 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Giả định vị trí cọc như hình 3 (SV có thể đánh số khác nhưng kết quả không bị ảnh hưởng bởi 

cách đánh số thứ tự vị trí cọc) 

▪ Dời lực xuống đáy đài (0.25 đ) 

tt tt

d tb f m mN N D L B 3800 20*2*2.3*1.7 3956.4= +  = + =  kN 

 tt tt

dx xM M 100= = kNm 

tt tt

dy yM M 280= = kNm 

▪ Phản lực đầu cọc thứ i được tính theo công thức sau, kết quả chi tiết được thể hiện ở bảng (1.0 

đ) 

tttt tt
dyd dx

i i in n
2 2

i i

i=1 i=1

MN M
P = + y + x

n
y x 

 

STT xi (m) yi (m) Pi (kN) 

1 -0.75 0.45 801.07 

2 0.75 0.45 987.73 

3 0 0 794.40 

4 -0.75 -0.45 601.07 

5 0.75 -0.45 787.73 

 

▪ Kiểm tra điều kiện phản lực đầu cọc: (0.25 đ) 

0 0
max c,d max c,d

n n

min min

1.15 1469
P R P 987.73kN R * 1049kN

1.15 1.4

P 0 p 601.07kN 0

  
 =  = = 
  

  =  

 

➔ Thỏa điều kiện phản lực đầu cọc 

0
.4

 m
0

.4
 m

1
.7

 m

y

x

0.75 m0.4 m

2.3 m

0.4 m0.75 m

0
.4

5
m

0
.4

5
m

Mtt
y 

Mtt
x 

Hình 3: Mặt bằng và mặt cắt móng cọc 

1 2 

4 5 

3 
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c. Tính toán thép cho đài cọc. Biết chiều cao đài cọc Hđ = 1000 mm, khoảng cách từ mép bê tông 

chịu kéo đến trọng tâm nhóm cốt thép chịu kéo a = 110 mm. Vẽ chi tiết bố trí thép cho móng 

cọc gồm mặt bằng và mặt cắt móng theo kết quả đã tính được. (1.5 đ) 

▪ Sơ đồ tính và biểu đồ mô men đài cọc (mỗi phương được 0.25 đ) (0.5 đ) 

✓ Theo cạnh dài 

 

0.6 m

1775.46 kN

                                

0.6 m

MI-I = 1065.28 kNm 

 

✓ Theo cạnh ngắn 

 

0.3 m

1788.8 kN

                                     

0.3 m

MII-II = 536.64 kNm 

         

▪ Tính thép cho bản móng đơn theo hai phương (mỗi phương được 0.25 đ, nếu đúng diện tích 

móng theo 2 phương thì được 0.5 đ) (0.5 đ) 

✓ Tính chiều cao làm việc của đài cọc ho 

ho = Hđ – a = 1 - 0.11 = 0.89 m = 890 mm 

✓ Theo phương cạnh dài 

 
( )

6

I I

s I I

s o

M 1065.28*10
A 3800

0.9R h 0.9*350*890

−

−
= = =  mm2 → Chọn 20a130 

✓ Theo phương cạnh ngắn 

 
( )

6

II II

s II II

s o

M 536.64*10
A 1914

0.9R h 0.9*350*890

−

−
= = =  mm2 → Chọn 14a180. 

▪ Vẽ chi tiết bố trí thép đài cọc (vẽ đúng cấu tạo móng được 0.25 đ, thể hiện đúng chi tiết thép 

được 0.25 đ) (0.5 đ) 
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Chú ý: Cán bộ coi thi không cần giải thích đề thi 
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Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 

CLO1: Nhận biết và trình bày được các kiến thức chuyên môn 

về nền và móng bao gồm: các yêu cầu của nền móng, các loại 

nền móng, các tiêu chuẩn tính toán, thiết kế có liên quan.  

Câu 1 

CLO2: Có khả năng phân tích và xác định được điều kiện địa 

chất, đặc điểm công trình để đưa ra phương án móng thích 

hợp. 

Câu 1 

CLO3: Có khả năng thiết kế phương án móng theo các loại 

nền móng khác nhau  
Câu 2, Câu 3 

CLO4: Phân tích và tính toán phương án móng phù hợp với 

quy định, tiêu chuẩn hiện hành 
Câu 2, Câu 3 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14/12/2023 

 Thông qua Trưởng bộ môn 

 Ký và ghi rõ họ tên 

 


